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I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu 2: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu 

lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 

Mục tiêu 3: Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ lớn. 

Mục tiêu 4: Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế. 

Mục tiêu 5: Trẻ có thể phối hợp các giác quan và giữ thăng bằng khi vận động. 

Mục tiêu 10: Trẻ có hiểu biết, thực hành vệ sinh cá nhân và dinh dưỡng. 

Mục tiêu 12: Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt. 

Mục tiêu 15: Trẻ có hiểu biết và thực hành an toàn cá nhân. 

2. Nội dung giáo dục 

a. Giờ sinh hoạt 

Thực hiện động tác phát triển hô hấp và các nhóm cơ: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra. 

- Tay: đánh xoay tròn 2 cánh tay. 

- Bụng: tay chống  hông, quay người sang trái, sang phải. 

- Chân: đưa sang ngang. 

- Bật: bật chân trước chân sau. 

Đi khuỵu gối. 

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. (Chỉ số 17) 

Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh (chỉ số 15). 

Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

Tô đồ theo nét; vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số. 

b. Giờ học 

Đi trên dây (dây đặt trên sàn). 

Ném trúng đích bằng 1 tay. 

Nhảy xuống từ độ cao 40cm (Chỉ số 2). 

Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4 m (Chỉ số 3) 

Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm: Đồ vật sắc nhọn, thủy 

tinh, sành sứ... (Chỉ số 21). 



II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu 1: Trẻ tò mò và ham hiểu biết, biết phối hợp các giác quan để quan sát, 

xem xét, khám phá, thu thập thông tin về các sự vật, hiện tượng xung quanh và thể hiện 

hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau. 

Mục tiêu 7: Trẻ thể hiện khả năng suy luận. 

Mục tiêu 8: Trẻ có một số hiểu biết về số, số đếm và đo. 

Mục tiêu 9: Trẻ nhận biết số đếm, số lượng. 

Mục tiêu 10: Trẻ biết xếp tương ứng các đối tượng. 

Mục tiêu 14: Trẻ có một số nhận biết ban đầu về thời gian. 

Mục tiêu 18: Trẻ thể hiện một số hiểu biết về môi trường xã hội. 

Mục tiêu 19: Trẻ kể tên và nói về hoạt động nổi bật của một số ngày lễ hội. 

2. Nội dung giáo dục 

a. Giờ sinh hoạt 

Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự (chỉ số 109). 

Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày (chỉ số 110). 

Nói được ngày trên lốc lịch (chỉ số 111). 

Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại. 

Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan. 

b. Giờ học 

Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng. 

Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 8 (chỉ số 104). 

Tách 8 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các 

nhóm (CS 105). 

Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm trong phạm vi 8. 

Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo quy tắc (chỉ số 116). 

Kể được một số nghề phổ biến trong xã hội nơi trẻ sống (Chỉ Số 98): bác sĩ, linh 

cứu hỏa,  giáo viên, bán hàng, nông dân… 

c. Chủ đề 

Em yêu cô giáo. 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu 1: Trẻ có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày và 

nhận xét ý kiến của người đối thoại; có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi. 

Mục tiêu 2: Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp. 



Mục tiêu 4: Trẻ đọc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao. 

Mục tiêu 8: Trẻ thể hiện một số hành vi ban đầu của việc đọc. 

Mục tiêu 9: Trẻ thể hiện một số hiểu biết ban đầu về việc viết (Chuẩn 19). 

2. Nội dung giáo dục 

a. Giờ sinh hoạt 

Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân 

(chỉ số 68). 

Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp (Chỉ số 67).  

Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được (Chỉ số 70). 

Trẻ biết kể chuyện theo tranh (Chỉ số 85).  

b. Giờ học 

Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi (Chỉ số 63): 

nghề nghiệp, dụng cụ lao động. 

Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ 

(Chỉ số 64): Truyện “Sự tích ngày và đêm” 

Đọc diễn cảm bài thơ, đồng dao, ca dao “Cái bát xinh xinh”, “Chiếc cầu mới”. 

Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (Chỉ số 71). 

Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (Chỉ số 91): m, n, l, h. 

Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (Chỉ số 88): m, n, l, h. 

c. Chủ đề 

Đọc diễn cảm bài thơ “Em cũng là cô giáo”. 

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu 1: Trẻ thể hiện sự nhận thức về bản thân. 

Mục tiêu 3: Trẻ biết cảm nhận và thể hiện cảm xúc. 

Mục tiêu 6: Trẻ quan tâm đến một vài lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống 

của quê hương, đất nước. 

Mục tiêu 7: Trẻ có mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn. 

Mục tiêu 12: Trẻ có các hành vi thích hợp trong ứng xử xã hội. 

2. Nội dung giáo dục 

a. Giờ sinh hoạt 

Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày (Chỉ số 57): 

- Không để thừa thức ăn. 

- Bỏ rác đúng nơi quy định. Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường 

(không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa…) 

Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi 



(Chỉ số 44). 

Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt (Chỉ số 36). 

Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích (Chỉ số 41). 

Biết tìm cách giải quyết các vấn đề mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người 

khác, chấp nhận nhường nhịn). 

b. Giờ học 

Quy tắc 4 vòng tròn (GDGT). 

c. Chủ đề 

Quan tâm đến lễ hội “Bông hoa mừng cô”. 

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

1. Mục tiêu  

Mục tiêu 1: Trẻ thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, 

bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các 

tác phẩm nghệ thuật. 

Mục tiêu 3: Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc. 

Mục tiêu 4: Trẻ thể hiện một số hiểu biết về âm nhạc và tạo hình 

Mục tiêu 5: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối. 

Mục tiêu 7: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm cía bố cục cân 

đối. 

Mục tiêu 8: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có 

kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục  cân đối. 

Mục tiêu 9: Trẻ biết nhận xét về tác phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục. 

Mục tiêu 10: Trẻ thể hiện khả năng sáng tạo. 

2. Nội dung giáo dục 

a. Giờ sinh hoạt 

Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm 

nói lên cảm xúc của mình khi nghe âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của sự vật, 

hiện tượng. 

Chăm chú lắng nghe và  hưởng ứng (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác 

minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe và kể câu chuyện. 

Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình về màu 

sắc, hình dáng, bố cục… của tác phẩm tạo hình. 

Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình 

dáng/đường nét, bố cục. 

Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục. 

Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (Chỉ số 103). 



b. Giờ học 

Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (Chỉ số 100): “Lớn lên cháu lái máy cày”, “Bác 

đưa thư vui tính”, “Cả tuần đều ngoan”. 

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp bài hát “Bác đưa thư vui tính”, tiết tấu phối hợp 

bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày”; tiết tấu nha theo bài “Cả tuần đều ngoan” 

Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình 

dáng/đường nét, bố cục: vẽ bác sĩ, y tá; vẽ công việc của chú lính cứu hỏa; bầu trời ban 

ngày, ban đêm. 

Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình 

dáng/đường nét, bố cục: nặn cái bát. 

c. Chủ đề 

Trẻ thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát, bản nhạc (Chỉ 

số 101): Lời cô, 

Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (Chỉ số 100): Cô giáo miền xuôi. 

Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (Chỉ số 102): 

trang trí thiệp 20/11. 


